
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 67DCOT23

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,545,000

1 67DCOT20011 LÊ QUANG ANH 03/05/1998 |4.5 D |6.9 C+ |3.3 F |5.3 D+ |2.6 F |7.0 B |2.2 F |4.0 D 3 45,000

2 67DCOT20008 LÊ TUẤN ANH 16/12/1998 |0.0 F |2.1 F |7.7 B |6.3 C+ |1.8 F |6.6 C+ |1.2 F |3.6 F 5 75,000

3 67DCOT20006 LÊ VIỆT ANH 16/06/1998 0 0

4 67DCOT20007 TRẦN TIẾN ANH 22/09/1998 |5.8 C |2.3 F |6.1 C+ |6.5 C+ |2.0 F |6.0 C+ |5.9 C |2.3 F 3 45,000

5 67DCOT20003 TẠ BÁ ÂN 25/08/1998 |5.5 C |6.5 C+ |5.4 D+ |2.0 F |4.1 D |5.9 C |8.7 A |6.5 C+ 1 15,000

6 67DCOT20017 NGUYỄN CÔNG BẢO 16/10/1998 |8.3 B+ |8.6 A |8.8 A |9.1 A |7.4 B |7.7 B |8.4 B+ |8.2 B+ 0 0

7 67DCOT20015 TRẦN GIA BẢO 20/12/1998 |6.8 C+ |8.2 B+ |8.2 B+ |9.8 A |2.8 F |6.7 C+ |7.2 B |4.7 D 1 15,000

8 67DCOT20022 NGÔ VĂN CHẤT 26/03/1998 |6.5 C+ |7.5 B |7.5 B |7.8 B |7.3 B |7.2 B |8.0 B+ |6.8 C+ 0 0

9 67DCOT20027 ĐỖ THÀNH CHUNG 19/08/1997 |3.4 F |6.9 C+ |3.3 F |7.2 B |2.5 F |5.2 D+ |4.2 D |3.7 F 4 60,000

10 67DCOT20041 PHẠM VĂN DŨNG 01/01/1998 |7.5 B |2.6 F |3.3 F |6.6 C+ |2.5 F |6.4 C+ |5.2 D+ |6.1 C+ 3 45,000

11 67DCOT20047 NGUYỄN CƠ DƯƠNG 19/03/1998 |3.3 F |5.7 C |3.3 F |7.7 B |2.5 F |6.4 C+ |5.2 D+ |4.7 D 3 45,000

12 67DCOT20045 NGUYỄN HỮU DƯƠNG 06/04/1998 |6.7 C+ |4.3 D |4.6 D |7.9 B |5.7 C |4.4 D |6.3 C+ |5.4 D+ 0 0

13 67DCOT20044 PHẠM VĂN DƯƠNG 13/09/1998 |3.3 F |6.3 C+ |4.0 D |6.6 C+ |2.5 F |7.2 B |4.5 D |7.2 B 2 30,000

14 67DCOT20082 ĐOÀN VĂN ĐỨC 16/10/1998 |6.9 C+ |6.7 C+ |4.0 D |6.3 C+ |2.5 F |5.2 D+ |7.5 B |3.6 F 2 30,000

15 67DCOT20080 HÀ VIỆT ĐỨC 25/03/1998 |6.5 C+ |8.2 B+ |8.6 A |7.9 B |6.5 C+ |5.2 D+ |7.6 B |6.8 C+ 0 0

16 67DCOT20079 KIỀU TRUNG ĐỨC 08/09/1998 |8.2 B+ |6.1 C+ |8.1 B+ |8.6 A |6.8 C+ |7.2 B |9.3 A |4.7 D 0 0

17 67DCOT20074 NGUYỄN MINH ĐỨC 17/11/1997 |0.0 F |0.0 F |1.5 F |6.9 C+ |1.9 F |6.6 C+ |0.9 F |1.5 F 6 90,000

18 67DCOT20060 ĐINH TIẾN ĐẠT 12/07/1998 |7.5 B |6.4 C+ |3.3 F |7.8 B |2.7 F |5.9 C |6.0 C+ |4.0 D 2 30,000

19 67DCOT20056 NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT 29/06/1998 |6.8 C+ |5.9 C |3.3 F |6.4 C+ |2.7 F |3.9 F |4.9 D |3.7 F 4 60,000

20 67DCOT20063 VŨ TIẾN ĐẠT 26/10/1998 |2.3 F |2.3 F |7.5 B |5.7 C |2.4 F |8.0 B+ |7.8 B |4.4 D 3 45,000

21 67DCOT20103 ĐỖ TRUNG HIẾU 11/10/1998 |7.2 B |6.1 C+ |6.0 C+ |8.8 A |3.0 F |7.3 B |8.4 B+ |5.4 D+ 1 15,000

22 67DCOT20106 VŨ TRUNG HIẾU 17/08/1998 |6.4 C+ |3.2 F |8.2 B+ |5.7 C |2.6 F |6.0 C+ |7.5 B |4.1 D 2 30,000

23 67DCOT20117 ĐỖ HỮU HOÀNG 03/01/1998 |7.9 B |4.6 D |8.2 B+ |7.9 B |2.2 F |6.0 C+ |4.8 D |4.7 D 1 15,000

24 67DCOT20121 ĐINH XUÂN HOÀNG 18/11/1998 |5.0 D+ |5.1 D+ |4.7 D |7.6 B |7.4 B |6.6 C+ |6.4 C+ |5.8 C 0 0

25 67DCOT20116 LÊ ĐÌNH HOÀNG 01/02/1998 |7.2 B |6.8 C+ |8.1 B+ |8.2 B+ |6.4 C+ |5.9 C |8.5 A |6.2 C+ 0 0

26 67DCOT20124 PHAN HUY HUÂN 09/03/1998 |4.4 D |3.2 F |8.2 B+ |7.8 B |2.5 F |5.3 D+ |3.6 F |3.7 F 4 60,000

27 67DCOT20125 NGUYỄN XUÂN HUÊ 08/04/1998 |6.0 C+ |5.4 D+ |4.0 D |7.3 B |5.9 C |7.3 B |4.9 D |4.0 D 0 0

28 67DCOT20141 TỪ QUANG HUY 22/04/1998 |7.2 B |5.2 D+ |8.8 A |6.7 C+ |5.2 D+ |6.6 C+ |7.7 B 0 0

29 67DCOT20147 NGUYỄN NHƯ KHẢI 06/10/1998 |3.0 F |4.9 D |7.5 B |5.9 C |5.4 D+ |5.9 C |8.2 B+ |4.0 D 1 15,000

30 67DCOT20155 HOÀNG DUY KIÊN 22/08/1998 |5.8 C |5.7 C |8.2 B+ |7.8 B |2.5 F |3.9 F |2.4 F |2.3 F 4 60,000

31 67DCOT20159 NGUYỄN VINH KIÊN 27/06/1998 |7.7 B |2.5 F |8.6 A |7.2 B |6.9 C+ |7.2 B |9.6 A |6.1 C+ 1 15,000
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32 67DCOT20161 NGUYỄN NGỌC LÂM 12/09/1998 0 0

33 67DCOT20165 NGUYỄN ĐẮC LINH 19/07/1998 |4.4 D |5.3 D+ |6.1 C+ |6.4 C+ |7.7 B |6.1 C+ |7.5 B |6.1 C+ 0 0

34 67DCOT20171 ĐINH THÀNH LONG 08/02/1998 |6.0 C+ |5.7 C |7.4 B |6.7 C+ |6.4 C+ |7.1 B |7.3 B |7.2 B 0 0

35 67DCOT20169 NGUYỄN THÀNH LONG 17/12/1998 |6.1 C+ |5.7 C |3.3 F |6.2 C+ |1.9 F |5.2 D+ |5.8 C |3.6 F 3 45,000

36 67DCOT20162 ĐẶNG VŨ LẬP 04/04/1998 |7.5 B |6.4 C+ |3.3 F |6.7 C+ |1.9 F |6.0 C+ |3.3 F |4.0 D 3 45,000

37 67DCOT20183 BÙI QUANG MINH 01/10/1998 |6.4 C+ |5.7 C |6.1 C+ |7.1 B |6.4 C+ |8.8 A |8.2 B+ |4.4 D 0 0

38 67DCOT20184 LÊ QUANG MINH 26/01/1998 |3.3 F |6.8 C+ |8.2 B+ |6.7 C+ |3.5 F |8.4 B+ |5.1 D+ |6.1 C+ 2 30,000

39 67DCOT20178 KHIẾU VĂN MẠNH 03/08/1998 |7.3 B |7.5 B |8.1 B+ |7.1 B |2.5 F |8.1 B+ |7.0 B |6.1 C+ 1 15,000

40 67DCOT20187 TẠ VĂN NAM 05/09/1998 |6.0 C+ |6.8 C+ |7.5 B |7.9 B |2.8 F |4.5 D |3.6 F |5.1 D+ 2 30,000

41 67DCOT20195 NGUYỄN AN NINH 13/07/1998 |6.5 C+ |6.7 C+ |6.1 C+ |7.8 B |3.5 F |5.6 C |4.5 D |4.7 D 1 15,000

42 67DCOT20196 NGUYỄN NGỌC PHAN 18/08/1998 |6.0 C+ |6.5 C+ |8.1 B+ |7.5 B |6.9 C+ |8.1 B+ |6.7 C+ |5.1 D+ 0 0

43 67DCOT20199 TRỊNH LÂM PHONG 23/07/1998 |7.4 B |7.5 B |8.2 B+ |4.8 D |4.3 D |8.1 B+ |9.1 A |8.2 B+ 0 0

44 67DCOT20209 ĐINH MINH QUANG 22/04/1998 |5.8 C |7.9 B |7.5 B |9.3 A |4.7 D |8.0 B+ |7.3 B |5.7 C 0 0

45 67DCOT20214 NGUYỄN ĐĂNG QUÝ 02/03/1998 |6.5 C+ |2.4 F |7.5 B |6.9 C+ |6.5 C+ |5.9 C 1 15,000

46 67DCOT20217 NGUYỄN VĂN QUYẾT 22/11/1998 |6.0 C+ |6.5 C+ |7.4 B |8.8 A |6.5 C+ |6.6 C+ |8.4 B+ |5.4 D+ 0 0

47 67DCOT20220 BÙI ĐỨC SANG 25/09/1998 |2.0 F |2.4 F |6.8 C+ |5.8 C |1.9 F |6.8 C+ |5.8 C |4.8 D 3 45,000

48 67DCOT20224 ĐÀO LY SƠN 15/09/1998 |5.9 C |7.2 B |6.1 C+ |5.5 C |4.4 D |7.5 B |7.6 B |1.9 F 1 15,000

49 67DCOT20222 LÊ VĂN SƠN 04/08/1998 |6.4 C+ |6.7 C+ |3.9 F |7.7 B |6.9 C+ |5.9 C |6.8 C+ |4.7 D 1 15,000

50 67DCOT20228 PHÙNG TUẤN SƠN 09/11/1998 |5.4 D+ |7.2 B |6.1 C+ |7.7 B |2.7 F |6.0 C+ |6.6 C+ |6.8 C+ 1 15,000

51 67DCOT20236 BÙI BẢO THÁI 05/10/1998 |5.8 C |7.5 B |5.4 D+ |7.4 B |4.2 D |7.3 B |5.0 D+ |5.8 C 0 0

52 67DCOT20237 ĐỖ VĂN THÁI 04/10/1998 |5.8 C |7.2 B |3.2 F |7.2 B |2.6 F |5.9 C |4.9 D |7.5 B 2 30,000


